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Hậu Giang;Tỉnh Khánh Hòa;Tỉnh Kiên Giang;Tỉnh Kon

Tum;Tỉnh  Lâm  Đồng;Tỉnh  Long  An;Tỉnh  Ninh

Thuận;Tỉnh  Phú  Yên;Tỉnh  Quảng  Ngãi;Tỉnh  Quảng

Trị;Tỉnh  Sóc  Trăng;Tỉnh  Tây  Ninh;Tỉnh  Thừa  Thiên

Huế;Tỉnh  Trà  Vinh;Tỉnh  Vĩnh  Long;Thành  phố  Đà

Nẵng;Thành  phố  Hồ Chí  Minh;Tỉnh  Tiền  Giang;Tỉnh

Quảng  Nam.

Tên thương nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VINCOMMERCE

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Mplaza SaiGon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902457429    Fax:    Email: v.hiepntm@vincommerce.com

Mã số thuế: 0104918404

Người liên hệ: NGUYỄN THỊ MỸ HIỆP    Điện thoại: 0902457429

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của

Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE thông

báo chương trình khuyến mại như sau:

1. Tên chương trình khuyến mại: 	KHUYẾN MẠI GIẢI TỒN HÀNG HÓA

2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Cần Thơ;Tỉnh An Giang;Tỉnh Bạc Liêu;Tỉnh

Bến Tre;Tỉnh Bình Dương;Tỉnh Bình Định;Tỉnh Bình Phước;Tỉnh Bình Thuận;Tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu;Tỉnh Cà Mau;Tỉnh Đắk Lắk;Tỉnh Đồng Nai;Tỉnh Đồng Tháp;Tỉnh Gia Lai;Tỉnh

Hậu Giang;Tỉnh Khánh Hòa;Tỉnh Kiên Giang;Tỉnh Kon Tum;Tỉnh Lâm Đồng;Tỉnh Long

An;Tỉnh Ninh Thuận;Tỉnh Phú Yên;Tỉnh Quảng Ngãi;Tỉnh Quảng Trị;Tỉnh Sóc Trăng;Tỉnh



Tây Ninh;Tỉnh Thừa Thiên Huế;Tỉnh Trà Vinh;Tỉnh Vĩnh Long;Thành phố Đà Nẵng;Thành

phố Hồ Chí Minh;Tỉnh Tiền Giang;Tỉnh Quảng Nam.

3. Hình thức khuyến mại: Giảm giá, tặng hàng hóa và Bán hàng có kèm theo phiếu mua hàng

cho mọi khách hàng đến mua sắm tại siêu thị trong thời gian khuyến mại

4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 30/04/2020 đến ngày 31/05/2020.

5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: theo danh mục hàng hóa đính kèm

Số lượng hàng hóa, dịch vụ (nếu có):

6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Nhóm hàng theo danh mục hàng hóa đính kèm

được phân phối tại cửa hàng tiện lợi VinMart+ thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại

Tổng hợp VinCommerce.

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Mọi khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng tiện lợi VinMart + thuộc Công ty Cổ phần Dịch

vụ Thương mại VinCommerce.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Giảm giá và tặng hàng hóa, phiếu mua hàng.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 3,500,000,000 VND (Bằng chữ: ba tỷ

năm trăm triệu Việt Nam Đồng)

10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: 	Chương trình khuyến mại “KHUYẾN

MẠI GIẢI TỒN HÀNG HÓA” Giảm giá và tặng hàng hóa, phiếu mua hàng cho mọi khách

hàng đến mua sắm tại siêu thị trong thời gian khuyến mại. Giá trị khuyến mại không lớn hơn

50% giá trị của đơn vị hàng hóa được khuyến mại.

11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể

của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương

nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch

vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa

thuận (văn bản thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm))

Không có.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE cam

kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy

định của pháp luật hiện hành.

 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN



(Ký tên và đóng dấu)
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1 10180649 VMH Áo mưa có tay cài cúc PVC đỏ CAI 40% 2,500       99,000       99,000                 -         39,900 CH VM+

2 10180650 VMH Áo mưa có tay cài cúc PVC xanh CAI 40% 2,500       99,000       99,000                 -         39,900 CH VM+

3 10180651 VMH Áo mưa có tay cài cúc PVC xám CAI 40% 2,500       99,000       99,000                 -         39,900 CH VM+

4 10180652 VMH Áo mưa cánh dơi  PVC dẻo nâu CAI 23% 600          175,000     175,000               -         39,900 CH VM+

5 10180653 VMH Áo mưa cánh dơi  PVC dẻo đỏ/hồng CAI 23% 600          175,000     175,000               -         39,900 CH VM+

6 10180654 VMH Áo mưa cánh dơi  PVC dẻo xanh CAI 23% 600          175,000     175,000               -         39,900 CH VM+

7 10025616 ABC Muỗng súp tròn (AB-04) VI 10% 4,227       35,500       32,000            3,500 CH VM+

8 10622195 RBLC02 Túi giặt hình tròn D30cm CAI 10% 887          40,200       36,200            4,000 CH VM+

9 10622192 RBC01 Miếng rửa bát hình hoa CAI 10% 570          36,000       32,400            3,600 CH VM+

10 10622193 RBC05 Combo miếng cọ xoong bát hình chữ nhật G2 10% 1,081       33,000       29,700            3,300 CH VM+

11 10025509 HOMELUX Búa Đập thịt CAI 15% 2,535 139,500     118,600        20,900 CH VM+

12 10628693 Nến sinh nhật 1 Lô 6 nến SN VI 15% 2,770       17,900       15,200            2,700 CH VM+

13 10624216 COM1 Bộ đồ Sinh nhật BT CAI 15% 1,623       99,000       84,200          14,800 CH VM+

14 10624217 COM2 Bộ đồ Sinh nhật BG CAI 15% 1,437       99,000       84,200          14,800 CH VM+

15 10624218 K1 Khăn trải bàn CAI 15% 1,411       23,500       20,000            3,500 CH VM+

16 10086935 Kéo Bếp CAI 20% 249          40,000       32,000            8,000 CH VM+

17 10301896 Dao Gọt Hoa Quả Ceramic CAI 20% 462          40,000       32,000            8,000 CH VM+

18 10306882 Hũ thủy tinh có nắp nhựa (420ml) CAI 20% 376          40,000       32,000            8,000 CH VM+

19 10026634 Khay đựng Dầu gội&Sữa tắm CAI 20% 1,387       40,000       32,000            8,000 CH VM+

20 10026632 Giá Bàn chải LEAF CAI 20% 1,153       40,000       32,000            8,000 CH VM+

21 10300283 Hộp thực phẩm ID-101 MINI, 3C ZBO 20% 945          40,000       32,000            8,000 CH VM+

22 10300282 Hộp thực phẩm ID-104, 3C ZBO 20% 651          40,000       32,000            8,000 CH VM+

23 10306883 Hũ thủy tinh có nắp nhựa (280ml) CAI 20% 454          40,000       32,000            8,000 CH VM+

24 10306884 Hũ thủy tinh có nắp nhựa (310ml) CAI 20% 507          40,000       32,000            8,000 CH VM+

25 10301868 Đũa Dùng Một Lần 30P CAI 20% 867          40,000       32,000            8,000 CH VM+

26 10301871 Bát Giấy 16Cm(5 Chiếc) CAI 20% 258          40,000       32,000            8,000 CH VM+

27 10301866 Đĩa Giấy Dùng Một Lần 13Cm(16P) CAI 20% 1,178       40,000       32,000            8,000 CH VM+

28 10300273 Bộ bốn hộp thực phẩm (100MLX4) ZBO 20% 1,198       40,000       32,000            8,000 CH VM+

29 10301930 Khay Đá Có Nắp 8 Viên CAI 20% 280          40,000       32,000            8,000 CH VM+

30 10301890 Cốc Chịu Nhiệt Có Nắp 900 CAI 20% 458          40,000       32,000            8,000 CH VM+

31 10301891 Ca Nhựa Có Nắp Nakaya 304Ml CAI 20% 349          40,000       32,000            8,000 CH VM+

32 10300275 Hộp thực phẩm (3L ) CAI 20% 209          40,000       32,000            8,000 CH VM+

33 10025471 Kéo Bếp (White) CAI 20% 163          40,000       32,000            8,000 CH VM+

34 10301999 Móc Dán Nâu (800 Gr, 3 Chiếc) VI 20% 46            40,000       32,000            8,000 CH VM+

35 10301919 Bộ Đôi Hộp Thực phẩm E Lò Vi Sóng (650Mlx2) 36 ZBO 20% 187          40,000       32,000            8,000 CH VM+

36 10068083 ECHO Muỗng vợt-0247-034 CAI 10% 972          40,000       36,000            4,000 CH VM+

37 10024051 INOMATA Cốc đong 1 L CAI 10% 1,320       40,000       36,000            4,000 CH VM+

38 10024534 INOMATA Cốc đong đa năng 1103 CAI 10% 1,438       40,000       36,000            4,000 CH VM+

39 10026224 INOMATA Lọ đựng đồ khô 0252 CAI 10% 1,306       40,000       36,000            4,000 CH VM+

40 10067848 INOMATA Ca múc nước-2109 CAI 10% 2,398       40,000       36,000            4,000 CH VM+

41 10027152 KOKUBO Miếng cọ rửa xoong,chảo-2203 ZBO 10% 1,870       41,800       37,600            4,200 CH VM+

42 10321133 ARIEL Nước giặt đậm đặc 2.4kg túi COMBO 18% 4,000       278,000     278,000               -         50,300 18% CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

43 10614737 ARIEL Nước giặt khử mùi ẩm mốc túi 2.15 kg COMBO 18% 4,000       278,000     278,000               -         50,300 18% CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

44 10614735 ARIEL Nước giặt hương downy 2.15 kg COMBO 18% 4,000       278,000     278,000               -         50,300 18% CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

45 10016762 H&S Dầu gội bạc hà mát rượi 625ml/550ml CHA 28% 4,000       152,000     152,000               -         42,000 28%

Mua 1 chai tặng 1 lốc Nước giải khát hương chanh 

Sprite chai 390ml lốc 6 (mã hàng 10011255) trị 

giá 42,000VNĐ.

CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

46 10600007 Nước xả DOWNY TUI 2.4LX4 Dam mê VN G1 20% 4,000       159,000     159,000               -         32,300 20%
Mua 1 tặng 1 lốc sữa TTT VINAMILK có đường 

180ml trị giá 32,300VNĐ (mã hàng 10010488)
CH VM+

Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

47 10600008 Nước xả DOWNY TUI 2.4LX4 Huyền bí VN G1 20% 4,000       159,000     159,000               -         32,300 20%
Mua 1 tặng 1 lốc sữa TTT VINAMILK có đường 

180ml trị giá 32,300VNĐ (mã hàng 10010488)
CH VM+

Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

48 10017001 H&S Dầu gội hương chanh sảng khoái 625ml CHA 28% 2,000       152,000     152,000               -         42,000 28%

Mua 1 chai tặng 1 lốc Nước giải khát hương chanh 

Sprite chai 390ml lốc 6 (mã hàng 10011255) trị 

giá 42,000VNĐ

CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-31.05.2020

49 10600006 Nước xả DOWNY TUI 2.4LX4 Nắng mai VN G1 21% 2,000       152,000     152,000               -         32,300 21%
Mua 1 tặng 1 lốc sữa TTT VINAMILK có đường 

180ml trị giá 32,300VNĐ (mã hàng 10010488)
CH VM+

Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

Mua 1 sản phẩm sẽ được ặng áo mưa thời trang 

VM Home (mã 10180646,10180647,10180648) 

trị giá 39,900VNĐ

Mua 2 túi bất kỳ sẽ được tặng 1 chai dầu ăn Đậu 

nành Tường An 1L trị giá 50,300VNĐ (mã hàng 

10010117-Dầu nành Tường An chai 1L)

DANH MỤC HÀNG KHUYẾN MẠI

Chủ đề: “KHUYẾN MẠI GIẢI TỒN HÀNG HÓA"

Thời gian: từ ngày 30.04.2020 -31.05.2020

1
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Mua 1 sản phẩm sẽ được ặng áo mưa thời trang 

VM Home (mã 10180646,10180647,10180648) 

trị giá 39,900VNĐ

DANH MỤC HÀNG KHUYẾN MẠI

Chủ đề: “KHUYẾN MẠI GIẢI TỒN HÀNG HÓA"

Thời gian: từ ngày 30.04.2020 -31.05.2020

50 10621545 WHISPER Băng vệ sinh mềm mỏng 24cm ngày 18sx12 COMBO 50% 2,000       104,000     104,000               -         52,000 50% Mua 1 bộ gồm 2 gói tặng 1 gói cùng loại CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-31.05.2020

51 10621542 WHISPER Băng vệ sinh mềm mỏng 28cm đêm 8sx24 COMBO 50% 2,000       64,000       64,000                 -         32,000 50% Mua 1 bộ gồm 2 gói tặng 1 gói cùng loại CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-31.05.2020

52 10621543 WHISPER BVS mềm mỏng 31cm đêm 6sx24 COMBO 50% 2,000       70,000       70,000                 -         35,000 50% Mua 1 bộ gồm 2 gói tặng 1 gói cùng loại CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-31.05.2020

53 10321133 ARIEL nước giặt đậm đặc 2.4kg túi COMBO 18% 2,000       278,000       278,000               -         50,300 18% CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

16.05.2020-31.05.2020

54 10614737 ARIEL Nước giặt khử mùi ẩm mốc túi 2.15 kg COMBO 18% 2,000       278,000       278,000               -         50,300 18% CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

16.05.2020-31.05.2020

55 10614735 ARIEL Nước giặt hương downy 2.15 kg COMBO 18% 2,000       278,000       278,000               -         50,300 18% CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

16.05.2020-31.05.2020

56 10016762 H&S Dầu gội bạc hà mát rượi 625ml/550ml CHA 28% 2,000       152,000       152,000               -         42,000 28%

Mua 1 chai tặng 1 lốc Nước giải khát hương chanh 

Sprite chai 390ml lốc 6 (mã hàng 10011255) trị 

giá 42,000VNĐ.

CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

16.05.2020-31.05.2020

57 CAI 15% 2,000       99,000       99,000                 -         15,000 15%

Mua hóa đơn từ 99,000VNĐ thuộc các sản phẩm 

từ Unilever (danh sách sản phẩm unilever đính 

kèm) được tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 

15,000VNĐ in trực tiếp trên hóa đơn sử dụng khi 

mua hàng tại VM+ (thời hạn sử dụng voucher sau 

1 tháng)

CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

58 1234567
Mua hóa đơn VM+ từ 100,000VNĐ trở lên (có 1 sản 

phẩm lifebouy bất kỳ)
CAI 2,000       100,000     CH VM+

Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

Chỉ áp dụng tại CH VM+ tại 

Hồ Chí Minh

59 1234567 Thẻ khám bệnh online 2,000       100,000     

60 10626198 VIM Tẩy toilet xanh biển 900 ml CHA 45% 2,000       36,000       19,900          16,100 

Mua 59,000VNĐ tiền hàng Sunlight (Nước rửa 

chén & nước lau sàn (danh sách đính kèm)) được 

tặng 1 phiếu mua hàng áp dụng khi mua 1 chai 

VIM Tẩy toilet xanh biển 900 ml (mã hàng 

10626198) với giá khuyến mại

CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

61 10017376 JOHNSON’S Sữa tắm top to toe 500ML TUY 19% 2,000       135,000     109,000        26,000 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

62 10601584 JOHNSON Dầu gội óng mượt 200ml TUY 20% 2,000       59,000       47,000          12,000 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

15.05.2020-31.05.2020

63
10602234

ANESSA Sữa Chống nắng  Perfect SPF50+,PA++++ 

20ml
CHA 20% 2,000       275,000     219,000        56,000 CH VM+

Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

64
10616783 TSUBAKI Dầu Xả Ngăn Rụng Tóc 500ml

CHA 20% 2,000       179,000     142,500        36,500 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

65
10616781 TSUBAKI Dầu Xả Siêu Cấp Ẩm 500ml

CHA 20% 2,000       179,000     142,500        36,500 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

66
10616782 TSUBAKI Dầu Gội Ngăn Rụng Tóc 500ml

CHA 20% 2,000       179,000     142,500        36,500 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

67
10616780 TSUBAKI Dầu Gội Siêu Cấp Ẩm 500ml

CHA 20% 2,000       179,000     142,500        36,500 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-15.05.2020

68 10160735 KLEEN Gel rửa tay diệt khuẩn hương trà xanh 40ml TUY 13% 3,000       20,000           17,500          2,500 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-31.05.2020

69 10160736 KLEEN Gel Rửa tay diệt khuẩn hương oải hương 40ml TUY 13% 3,000       20,000       17,500            2,500 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-31.05.2020

70 10086756 POND'S Srm T.Hồng R.Rỡ 24X50G TUY 9% 3,000       35,000       32,000            3,000 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

71 10086757 POND'S Sữa rửa mặt trắng Da Tinh Khiết 24X50G TUY 9% 3,000       41,000       37,500            3,500 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

72 10311517 Surf nước giặt cỏ hoa diệu kỳ túi 1,8kg*6 G1 25% 3,000       67,000       50,000          17,000 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

73 10613384 COMFORT Nước xả chống nắng bền màu túi 1,6L G1 18% 3,000       129,000     106,000        23,000 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

Khách hàng khi mua hàng hóa tại CH VM+ từ 

100,000VNĐ trong đó có 1 sản phẩm Lifebouy 

bất kỳ và cùng mua 1 thẻ khám bệnh online 

Doctor Anywhere trị giá 100,000VNĐ (bởi các 

bác sĩ có ít nhất 7 năm kinh nghiệm tại các bệnh 

viên lớn cả nước: Bạch Mai, Việt Đức, Việt Pháp, 

Chỡ Rẫy,…) sẽ được khuyến mại chỉ còn 

100,000VNĐ/ Bộ

Mua 2 túi bất kỳ tặng 1 chai dầu ăn Đậu nành 

Tường An 1L trị giá 50,300VNĐ (mã hàng 

10010117-Dầu nành Tường An chai 1L)

Mua hóa đơn từ 99,000VNĐ thuộc các sản phẩm từ Unilever được 

tặng 1 phiếu mua hàng trị giá 15,000VNĐ in trực tiếp trên hóa đơn sử 

dụng khi mua hàng tại VM+ (thời hạn sử dụng voucher sau 1 tháng)

     100,000 100,000 50%
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STT
Mã sản 

phẩm
 Tên sản phẩm  ĐVT 

%KM

(%)

 Số lượng 

dự kiến 

khuyến 

mại/ĐVT 

 Giá 

thường

(VND) 

 Giá KM

(VND) 

 Chênh 

lệch Giá 

thường vs 

Giá KM 

 Giá trị 

KM hàng 

tặng 

kèm/ĐVT

(VND) 

Tỷ lệ 

hàng 

KM 

tặng 

kèm

 Điều kiện áp dụng 
 Kho áp 

dụng 

 Ghi chú thời gian áp 

dụng 
 Ghi chú khu vục áp dụng 

Mua 1 sản phẩm sẽ được ặng áo mưa thời trang 

VM Home (mã 10180646,10180647,10180648) 

trị giá 39,900VNĐ

DANH MỤC HÀNG KHUYẾN MẠI

Chủ đề: “KHUYẾN MẠI GIẢI TỒN HÀNG HÓA"

Thời gian: từ ngày 30.04.2020 -31.05.2020

74 10620829 SURF Nước giặt Hương sương mai dịu mát túi 1,8kg G1 26% 3,000       67,000       49,500          17,500 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

75 10622315 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 1.5kg CHA 18% 3,000       50,000       41,000            9,000 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

76 10622327
SUNLIGHT Nước lau sàn Tinh dầu hương Thiên Thảo 

R0119 12X1KG
CHA 12% 3,000       31,000       27,200            3,800 CH VM+

Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

77 10622332
SUNLIGHT Nước lau sàn tinh dầu Hương HLILY 

R0119 12X1KG
CHA 12% 3,000       31,000       27,200            3,800 CH VM+

Áp dụng từ ngày: 

30.04.2020-15.05.2020

78 10020181 LAURIER Băng vệ sinh Fresh & Free đêm 35cm 8M G1 3,000       45,900       41,200            4,700 CH VM+
Áp dụng từ ngày: 

01.05.2020-31.05.2020

Không áp dụng tại các CH 

VM+ tại tỉnh Miền Trung (Đà 

Nẵng, Quảng Nam; Khánh 

Hòa, Thừa Thiên Huế, Bình 

Định, Ninh Thuận, Phú Yên, 

Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Kon 

Tum, Quảng Trị) và Miền Tây 

(An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, 

Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, 

Hậu Giang, Kiên Giang, Long 

An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà 

Vinh, Vĩnh Long)
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Mã SP Tên Sản phẩm

10019716 SUNLIGHT Nước rửa chén diệt khuẩn 750G X12

10019720 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh chanh 1.5KG X6

10057100 SUNLIGHT Nước rửa chén Chanh 400G X24

10404984 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh chai 750g

10404985 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh chai 400g

10404986 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh 3.8kg

10404987 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 1.5kg

10404988 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh túi 750g

10404989 SUNLIGHT Nước rửa chén thiên nhiên chai 750g

10404990 SUNLIGHT Nước rửa chén thiên nhiên chai 400g

10404991 SUNLIGHT Nước rửa chén thiên nhiên 3.8kg

10404992 SUNLIGHT Nước rửa chén thiên nhiên túi 750g

10404994 SUNLIGHT Nước rửa chén diệt khuẩn chai 750g

10602249 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh chai 400g

10602250 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh chai 750g

10602253 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh túi 750g

10603689 SUNLIGHT Nước lau sàn hoa hạ chai 1kg

10603694 SUNLIGHT Nước lau sàn lily nhài tây chai 1kg

10622313 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 750gx15

10622314 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 750gx18

10622315 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 1.5kg

10622316 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 3.6kg

10622317 SUNLIGHT Nước rửa chén Thiên Nhiên 400g

10622318 SUNLIGHT Nước rửa chén Thiên Nhiên chai 750gx

10622319 SUNLIGHT Nước rửa chén Thiên Nhiên túi 750gx

10622320 SUNLIGHT Nước rửa chén Thiên nhiên 3.6kg

10622321 SUNLIGHT Nước rửa chén Diệt khuẩn 750g

10622327 SUNLIGHT Nước lau sàn TD HGTHIENTHAO R0119 12X1KG

10622329 SUNLIGHT Nước lau sàn TD HG HDIENVY R0119 12X1KG

10622332 SUNLIGHT Nước lau sàn TD HG HLILY R0119 12X1KG

10622333 SUNLIGHT Nước lau sàn TD HG HLILY R0119 3X3.8KG

10622336 SUNLIGHT Nước lau sàn THIENNHIEN RE0119 12X1KG

10622338 SUNLIGHT Nước lau sàn THIEN NHIEN 3X3.6KG

10638822 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh chai 750g

10638825 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh túi 750g

DANH SÁCH SẢN PHẨM SUNLIGHT



Mã SP Tên Sản phẩm

10016811 Lifebouy Dầu gội tóc dầy óng ả 320g

10016812 Lifebouy Dầu gội tóc dầy óng ả 640g

10016813 Lifebouy Dầu gội tóc mềm mượt 640g

10017468 Lifebouy Xà bông Bảo vệ vượt trội 125g

10017469 Lifebouy Xà bông Bảo vệ vượt trội 90g

10017472 Lifebouy Xà bông chăm sóc da 90GX72

10017475 Lifebouy Sữa tắm chăm sóc da 8X850G

10017476 Lifebouy Sữa tắm mát lạnh s.khoái 12X850G

10017506 Lifebouy Nước rửa tay Bảo vệ vượt trội 500GX12

10017510 Lifebouy Nước rửa tay Ctay làm bếp 450GX24-túi

10017511 Lifebouy Nước rửa tay chăm sóc da 180GX36

10017513 Lifebouy Bảo vệ vượt trội 8X850G

10018163 Lifebouy Sữa tắm bảo vệ túi 850GX12

10018164 Lifebouy Sữa tắm chăm sóc da túi 850GX12

10160567 LIFEBUOY XBC Bảo vệ vượt trội AW0319 90G

10160568 LIFEBUOY XBC chăm sóc da AW0319 90G

10160777 LIFEBUOY Gel Rửa Tay khô Bảo vệ vượt trội 100ml

10602561 LIFEBUOY Nước rửa tay tay làm bếp 500G

10602562 LIFEBUOY Nước rửa tay chăm sóc da 500G

10602563 LIFEBUOY Nước rửa tay Bảo vệ vượt trội 10 500G

10602564 LIFEBUOY Nước rửa tay tay làm bếp túi 450G

10602565 LIFEBUOY Nước rửa tay chăm sóc da túi 450G

10602566 LIFEBUOY Nước rửa tay Bảo vệ vượt trội 10 túi 450G

10602567 LIFEBUOY Nước rửa tay tay làm bếp 180G

10602568 LIFEBUOY Nước rửa tay chăm sóc da 180G

10602569 LIFEBUOY Nước rửa tay Bảo vệ vượt trội 10 180G

DANH SÁCH SẢN PHẨM LIFEBOUY



Mã SP Tên Sản phẩm Mã SP Tên Sản phẩm

10006317 WALL'S Kem STK AD Taro 65ml(60g) 10321214 OMO Bột giặt COMFORT Tinh dầu thơm Diệu Kì 720g

10006320 Kem Fruit Salad Wall's hộp 450g 10321216 OMO Bột giặt COMFORT Tinh dầu thơm Diệu Kì 2,7kg

10006321 Kem Vani & sốt Socola Wall's hộp 450g 10321445 P/S Bàn chải đánh răng muối tre

10006322 Kem vị phô mai dâu Wall's hộp 450g 10321446 P/S Bàn chải đánh răng muối Himalaya

10006323 WALL'S Kem MINI SOCO/VANI18G*12 T6 10321676 CIF xịt lau đa năng 520ml

10006328 Kem sô cô la Topten Wall's cây 57g 10321677 CIF xịt lau bếp 520ml

10006329 WALL'S Kem cup Choc 100ml(51g) 10321678 CIF xịt lau kính 520ml

10006330 WALL'S Kem cup c.chip 100ml(53g) 10324916 P/S Kem đánh răng trắng răng than hoạt tính tre 180g

10006332 Kem Asian Delight Ruammitr Wall's cây60g 10324917 OMO Bột giặt matic cửa trên túi PA0317 4,5kg

10006334 WALL'S Kem DRAGON 50G T36 10324918 OMO Bột giặt matic cửa trước túi PA0317 4,5kg

10006336 WALL'S Kem RAINBOW 58G T36 10324919 SURF Nước giặt cỏ hoa diệu kỳ chai reo117 3,8kg

10006340 WALL'S CHOCOLUV 135ML T20 10326251 OMO Nước giặt matic bền đẹp cửa trước chai 2,7kg

10006342 WALL'S Kem CLASS VANI 66G T24 10326252 OMO Nước giặt matic bền đẹp cửa trước túi 2,7kg

10006398 Kem WALL'S SOCOLA-DAU66g (24X66G) 10326254 OMO Nướct giặt matic bền đẹp cửa trên túi 2,4kg

10008781 KNORR Hạt nêm chay nấm 175/ 170G T38 10403351 PON'S Kem dưỡng trắng hồng rạng rỡ ban ngày 30g

10008782 Hạt nêm thịt bx xương ống Knorr G900g 10404957 TRESEMME Dầu xả salon detox 340g

10008783 KNORR gia vị HC thịt kho 28G T60 10404959 DOVE Sữa tắm dưỡng ẩm dịu mát 900g

10008784 KNORR Gia vị cá kho riềng 28G T60 10404962 COMFORT Nước xả đậm đặc hương ban mai túi 1.6L

10008785 Gia vị hoàn chỉnh cá kho Knorr gói 28g 10404971 COMFORT Nước xả đậm đặc hương ban mai túi 800ml

10009077 Hạt nêm thịt bx xương ống Knorr G1,2kg 10404972 COMFORT Nước xả đậm đặc 1LX hương ban mai 800ml

10009185 Hạt nêm bổ sung vitamin A Knorr gói 400g 10404975 COMFORT Nước xả đậm đặc 1LX hương ban mai 800ml

10009321 Gia Vị Hoàn Chỉnh - Thịt kho Knorr G28g 10404977 COMFORT Nước xả đậm đặc cho da nhạy cảm chai 1.8L

10009322 Gia vị nấu canh chua Knorr gói 30g 10404978 COMFORT Nước xả đậm đặc cho da nhạy cảm 800ml

10016796 SSK Dầu gội óng mượt rạng ngời 170g 10404979 COMFORT Nước xả đậm đặc cho da nhạy cảm túi 800ml

10016797 SSK Dầu gội óng mượt rạng ngời 320g 10404980 COMFORT Nước xả đậm đặc cho da nhạy cảm túi 2.6L

10016798 SSK Dầu gội đen óng ả 650g 10404981 COMFORT Nước xả đậm đặc cho da nhạy cảm túi 1.6L

10016799 SSK Dầu gội mềm mượt diệu kỳ 320g 10404983 VIM NT toilet xanh biển 900ml

10016800 SSK Dầu gội mềm mượt diệu kỳ 650g 10404984 SUNLIGHT Nức rửa chén trà xanh chai 750g

10016801 CLEAR men Dầu gội sạch sâu 180g 10404985 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh chai 400g

10016807 CLEAR men Dầu gội sạch sâu 370g 10404986 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh 3.8kg

10016811 LFB Dầu gội tóc dầy óng ả 320g 10404987 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 1.5kg

10016812 LFB Dầu gội tóc dầy óng ả 640g 10404988 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh túi 750g

10016813 LFB Dầu gội tóc mềm mượt 640g 10404989 SUNLIGHT Nước rửa chén thiên nhiên chai 750g

10016814 DOVE Dầu gội phục hổi hư tổn 900g 10404990 SUNLIGHT Nước rửa chén thiên nhiên chai 400g

10016816 SSK Dầu xả mềm mượt diệu kỳ 170g 10404991 SUNLIGHT Nước rửa chén thiên nhiên 3.8kg

10016817 SSK Dầu xả mềm mượt diệu kỳ 320g 10404992 SUNLIGHT Nước rửa chén thiên nhiên túi 750g

10016818 SSK Dầu xả óng mượt rạng ngời 170g 10404994 SUNLIGHT Nước rửa chén diệt khuẩn chai 750g

10016819 SSK Dầu xả óng mượt rạng ngời 320g 10404995 OMO NG máy da nhạy cảm chai 2.4kg

10016821 DOVE Dầu xả phục hổi hư tổn 335g 10406474 VASELINE Sữa Dưỡng thể sun pollution pro 100ml

10016822 DOVE Dầu xả phục hổi hư tổn 620g 10406475 VASELINE Sữa Dưỡng thể sun pollution pro 200ml

10016824 SSK Dầu gội mềm mượt diệu kỳ 900g 10406482 P/S Bộ 2 Bàn chải đánh răng lông tơ mềm mại

10016825 SSK Dầu gội đen óng ả 900g 10406483 P/S Bộ 2 Bàn chải đánh răng lông tơ sạch hiệu quả

10016828 DOVE Dầu gội phục hổi hư tổn 170g 10406495 Closeup Kem đánh răng trắng sáng tự nhiên 180g

10016829 DOVE Dầu gội ngăn rụng tóc 650g 10406496 Dove sữa tắm dưỡng ẩm dịu mát 180g Chai

10016853 DOVE Dầu gội phục hổi hư tổn 340g 10406728 OMO Bột giặt thông minh 800g

10016854 CLEAR men Dầu gội mát lạnh bạc hà 370g 10406729 OMO Bột giặt thông minh 3 kg

10016856 SSK Dầu gội mềm mượt diệu kỳ 170g 10406730 OMO Bột giặt thông minh 4,5 kg

10016910 DOVE Dầu gội phục hổi hư tổn 650g 10406731 OMO Bột giặt thông minh 6 kg

10017036 TRES Dầu gội KERATIN SMOOTH 170g 10406948 Hạt nêm chay knorr nấm hương 400G

10017037 TRES Dầu gội KERATIN SMOOTH 340g 10407024 SURF BG nước hoa aqua quyến rũ 5,5kg

10017038 TRES Dầu gội KERATIN SMOOTH 650g 10407025 SURF BG nước hoa gold duyên dáng 5,5kg

10017039 TRES Dầu xả KERATIN SMOOTH 170g 10600309 P/S Kem đánh răng Ngừa Sâu Răng Vượt Trội 240g

10017040 TRES Dầu xả KERATIN SMOOTH 340g 10600310 P/S Kem đánh răng 123 Trà Xanh 100g

10017042 TRES Dầu gội PLATINUM STRENgTH 650g 10600311 P/S Kem đánh răng 123 Trà Xanh 36x190G

10017044 TRES Dầu xả PLATINUM STRENgTH 340g 10600312 P/S Kem đánh răng 123 Trà Xanh 240g

10017046 TRES kem ủ KERATIN SMOOTH 180ml 10600314 P/S Kem đánh răng Bảo Vệ 123 240g

DANH SÁCH SẢN PHẨM UNILEVER



Mã SP Tên Sản phẩm Mã SP Tên Sản phẩm

DANH SÁCH SẢN PHẨM UNILEVER

10017252 DOVE Kem xả dưỡng ẩm bồng bềnh 335g 10601166 CLEAR Dầu gội mát lạnh bạc hà 180G

10017254 DOVE Dàu gội dưỡng ẩm bồng bềnh 650g 10601167 CLEAR DG mát lạnh bạc hà 370G

10017468 LFB Xà bông Bảo vệ vượt trội 125g 10601168 CLEAR DG mát lạnh bạc hà 650G

10017469 LFB Xà bông Bảo vệ vượt trội 90g 10601169 CLEAR DG mát lạnh bạc hà 900G

10017472 LFB Xà bông chăm sóc da 90GX72 10601171 CLEAR Men DG mát lạnh bạc hà 180G

10017475 LFB Sữa tắm chăm sóc da 8X850G 10601172 CLEAR Men DG mát lạnh bạc hà 370G

10017476 LFB Sữa tắm mát lạnh s.khoái 12X850G 10601173 CLEAR Men DG mát lạnh bạc hà 650G

10017479 LUX Sữa tắm nước hoa MAIG SPLL 12X530G 10601174 CLEAR Men DG mát lạnh bạc hà 900G

10017481 LUX-Sữa tắm trắng mịn 530GX12 10601175 CLEAR Men Dầu gội sạch sâu 180G

10017482 LUX-Sữa tắm mềm mịn 530GX12 10601176 CLEAR Men Dầu gội sạch sâu370G

10017484 DOVE-Sữa tắm tẩy tế bào chết 12X530G 10601177 CLEAR Men Dầu gội sạch sâu 650G

10017485 DOVE-Sữa tắm tẩy tế bào chết 12X900G 10601179 CLEAR Dầu gội h.anh đào 650G

10017486 DOVE-Sữa tắm n.dưỡng sâu bên trong 12X530G 10601181 CLEAR Dầu gội thảo dược 650G

10017487 DOVE Sữa tắm n.dưỡng sâu bên trong 12X900G 10601183 P/S Kem đánh răng Trẻ em Hương Cam 45g

10017493 POND'S-nước hoa hồng 150MLX12 10601184 P/S Kem đánh răng Trẻ em Hương Dâu 45g

10017506 LFB Nước rửa tay Bảo vệ vượt trội 500GX12 10601185 P/S Kem đánh răng Trẻ em Hương Bạc hà 90g

10017510 LFB Nước rửa tay Ctay làm bếp 450GX24-túi 10601587 COMFORT NX n.hoa t.nhiên Lillie 1,6L

10017511 LFB Nước rửa tay chăm sóc da 180GX36 10601589 COMFORT NX NH thiên nhiên Lillie 20ml

10017513 LFB Bảo vệ vượt trội 8X850G 10601689 KNORR Gia vị HC Gà Chiên Giòn 60*30gr

10017535 DOVE-ST n.dưỡng sâu bên trong 24X180G 10602249 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh chai 400g

10017615 VAS Dưỡng thể PERFECT 10IN1 350ml 10602250 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh chai 750g

10017907 POND'S Gel DDA TK TI VET DEWY ROSE 50g 10602253 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh túi 750g

10017908 POND'S KDD TKTIVET DEWY ROSE SPF30 50g 10602561 LIFEBUOY Nước rửa tay tay làm bếp 500G

10018163 LFB Sữa tắm bảo vệ túi 850GX12 10602562 LIFEBUOY Nước rửa tay chăm sóc da 500G

10018164 LFB Sữa tắm chăm sóc da túi 850GX12 10602563 LIFEBUOY Nước rửa tay Bảo vệ vượt trội 10 500G

10018457 CLOSE UP Kem đánh răng lửa băng 170g 10602564 LIFEBUOY Nước rửa tay tay làm bếp túi 450G

10018460 P/S Kem đánh răng TP SENSITIVE EXPERT 100g 10602565 LIFEBUOY Nước rửa tay chăm sóc da túi 450G

10018467 P/S-Nước súc miệng COMPLETE (diệt khuẩn) 500MLX12 10602566 LIFEBUOY Nước rửa tay Bảo vệ vượt trội 10 túi 450G

10018470 P/S-Nước súc miệng trà xanh 500MLX12 10602567 LIFEBUOY Nước rửa tay tay làm bếp 180G

10018471 P/S Bàn chải đánh răng EXPERT PROTECTION 10602568 LIFEBUOY Nước rửa tay chăm sóc da 180G

10018544 P/S BCĐR lông tơ m.mại bộ đôi 10602569 LIFEBUOY Nước rửa tay Bảo vệ vượt trội 10 180G

10018547 P/S BCĐR bảo vệ 123 10603685 COMFORT NX n.hoa t.nhiên sophia 20ml

10018581 CLOSE UP Kem đánh răng kim cương 100g 10603686 REXONA Xịt khử mùi nữ free spirit 150ml

10018661 P/S BCĐR lông tơ mềm mảnh 10603689 SUNLIGHT NLS hoa hạ chai 1kg

10018736 REX Nữ LKM SHOWER CLEAN 50ml 10603694 SUNLIGHT NLS lily nhài tây chai 1kg

10018737 REX men LKM SPORT 50ml 10603698 VIM Tẩy bồn cầu zero chanh 750ml

10018738 REX men-Xịt khử mùi SPORT 150MLX12 10603700 P/S Kem đánh răng trà xanh hộp đôi 2*190g

10018739 REX Nữ-Xịt khử mùi SHOWER CLN 150MLX12 10603701 REXONA LKM nam antibac 50ml

10018740 DOVE LKM R ON CCMBR&gTEA P0110 40ml 10603702 REXONA XKM nam antibac 150ml

10018743 REX Nữ LKM SPIRIT 50 ml 10604524 TRESEMME SP/HC SLN DETOX 6(1+1)340G/340G

10018744 REX Nữ LKM PASSION ROLL ON 50ml 10604526 CLEAR HQ DG thảo dược 650g

10018760 DOVE lăn N.mùi ORIgINAL Trắng40ml 10605357 KEM PADDLE POP DUA HAU 32X58ML(62G)

10018773 AXE Xịt khử mùi APOLLO 150MLX12 10612455 CLEAR Men mát lạnh bạc hà 5g x12 dây

10018807 AXE Xịt khử mùi GOLD TEMPTATION 150MLX12 10613365 SURF NG cỏ hoa diệu kỳ túi 3,8kg

10019355 OMO Bột giặt đỏ 800g 10613366 OMO NG bền đẹp cửa trước túi 2,7kg

10019363 OMO Bột giặt MATIC cửa trên 3kg 10613367 OMO NG bền đẹp cửa trước chai 2,7kg

10019365 OMO Nước giặt cửa trước 2.7KG X4 10613368 OMO NG bền đẹp cửa trước chai 4,2kg

10019384 OMO Bột giặt MATIC xanh cửa trước 3kg 10613369 OMO NG bền đẹp cửa trên túi 2,7kg

10019385 COMFORT Nước xả DNC trắng 1.8L X6 10613370 OMO NG bền đẹp cửa trên chai 2,7kg

10019388 OMO Nước Giặt Tay Siêu Bọt 1.8KgX6 10613371 OMO NG bền đẹp cửa trên chai 4,2kg

10019448 OMO Nước giặt MATIC cửa trước 4.2KG X4 10613372 OMO NG bền đẹp cửa trên túi 2,4kg

10019523 OMO Nước giặt MATIC cửa trước 1.9KG X6 10613375 OMO NG comfort TDT túi 2,4kg

10019704 VIM Tẩy rửa xanh biển 500ML X24 10613376 OMO NG comfort TDT chai 2,4kg

10019716 SUNLIGHT Nước rửa chén diệt khuẩn 750G X12 10613378 OMO NG dịu nhẹ trên da túi 2,4kg

10019720 SUNLIGHT Nước rửa chén trà xanh chanh 1.5KG X6 10613379 OMO NG dịu nhẹ trên da chai 2,4kg

10019724 CIF tẩy đa năng chanh NBEP 250ML X12 10613380 VIM Viên treo bồn cầu lavender 55g

10019725 CIF kem tẩy đa năng chanh 500ML X16 10613384 COMFORT NX chống nắng bền màu túi 1,6L

10019828 CIF xịt đa năng 520ML X12 10615415 KEM CORNETTO UNCN KEO S.DAU 20X134ML/85G

10056793 DOVE Dầu gội p.hồi hư tổn 6g 10615641 HAZELINE ST Yến Mạch Dâu Tằm 670g/8 chai

10056802 LFB Dầu gội tóc m.mượt 6g 10615648 CLOSE UP Kem đánh răng Lửa Băng 180g
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10056803 SSK D.xả óng mượt rạng ngời6g 10615651 CLOSE UP Kem đánh răng Dâu quất &Thảo dược180G

10056806 SSK D.gội óng mượt rạng ngời6g 10615653 CLOSE UP bàn chải đánh răng vượt trội

10056814 SSK Dầu gội m.mượt diệu kì 6g 10615655
P/S Bàn chải đánh răng Than h.tính+Kem đánh răng 

T.sáng dừa30g

10056815 LFB D.gội tóc dày óng ả 6g 10615660 P/S Kem đánh răng Chuyên gia giảm Ê buốt 100g

10056822 SSK Dầu xả m.mượt diệu kì 6g 10617356 Knorr Bột nêm tự nhiên vị rau củ 150gT38

10056825 DOV K.xả p.hồi hư tổn 6g 10617627 COMFORT NX đ.đ da nhạy cảm túi 3,2L

10056903 DOVE HQ ST d.ẩm 180g + Dầu gội 170g 10617629 CIF Xịt lau đa năng 520ml

10057070 COMFORT Nước xả TDT Say đắm 1.8L 10617631 CIF Kem tẩy rửa đa năng hương chanh 690g

10057100 SUNLIGHT Nước rửa chén Chanh 400G X24 10617632 OMO Bột giặt comfort TDT ngất ngây hồng 720g

10061093 P/S BCĐR c.gia chải dọc mền mại1PC 10617634 OMO Bột giặt comfort TDT nồng nàn vàng 720g

10072024 SSK HQDg 170g + DX 170g 10617635 OMO Bột giặt comfort TDT ngất ngây hồng 2,7kg

10072143 COMFORT NX n. hoa t.nhiên sofia 800 ml 10617636 OMO Bột giặt comfort TDT ngất ngây hồng 4,1kg

10072145 COMFORT NX n.hoa t.nhiên sofia 1.6 L 10617641 OMO Bột giặt dịu nhẹ trên da 4,1kg

10072331 COMFORT NX n.hoa t.nhiên bella 800 ml 10617794 CLEAR Dầu gội hương hoa anh đào 6g

10072396 COMFORT NX n.hoa t.nhiên bella 1,6 L 10617795 CLEAR Dầu gội mát lạnh bạc hà 6g

10081380 OMO Nước giặt Tay 1.8kg 10619445
OMO Nước giặt MTC BDEP CTREN TUI RE0218 

6X1.7KG

10082389 P/S Kem đánh răng 123 trà xanh 240g 10619446
OMO Nước giặt MTC B.DEP CTREN TUI RE0218 

4X4KG

10086346 SURF B.giặt 2IN1 hương xuân 6kg 10620760 CLEAR MEN Dầu gội BIA 370g

10086755 POND'S Srm Ngừa Mụn Đa T.Động 24X50G 10620761 CLEAR MEN Dầu gội BIA 650g

10086756 POND'S Srm T.Hồng R.Rỡ 24X50G 10620805 COMFORT DD 1LX hương gió xuân túi 1,6L

10086757 POND'S Srm T.Da Tinh Khiết 24X50G 10620806 COMFORT DD 1LX hương ban mai túi 1,6L

10086760 TRES D.Xả Keratin Smooth 620g 10620808 COMFORT DD hương ban mai chai 1,8L

10134098 P/S Kem đánh răng Bảo Vệ 123 240g 10620813 COMFORT DD 1LX hương ban mai túi 2,6L

10134101 TRES Dầu xả KERATIN SMOOTH 170g 10620826 COMFORT DD hương ban mai chai 800 ml

10134102 TRES Dầu gội KERATIN SMOOTH 340g 10620829 SURF Nước giặt H.sương mai dịu mát túi 1,8kg

10134103 TRESDG salon detox 340g 10620830 SURF Nước giặt H.sương mai dịu mát túi 3,8kg

10134104 TRES Dầu xả KERATIN SMOOTH 340g 10622313 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 750gx15

10134106 TRES DX salon detox 340g 10622314 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 750gx18

10134107 TRES D.Xả Keratin Smooth 620g 10622315 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 1.5kg

10134108 TRES Dầu gội KERATIN SMOOTH 650g 10622316 SUNLIGHT Nước rửa chén Trà xanh 3.6kg

10134110 TRESDG salon detox 650g 10622317 SUNLIGHT Nước rửa chén Thiên Nhiên 400g

10160072 CLEAR MEN DG 3IN1 mát lạnh 340G 10622318 SUNLIGHT Nước rửa chén Thiên Nhiên chai 750gx

10160074 CLEAR MEN DG 3IN1 phong độ 340G 10622319 SUNLIGHT Nước rửa chén Thiên Nhiên túi 750gx

10160087 TRESEMME DG vào nếp mượt mà 640G 10622320 SUNLIGHT Nước rửa chén Thiên nhiên 3.6kg

10160089 TRESEMME DG salon Detox 640G 10622321 SUNLIGHT Nước rửa chén Diệt khuẩn 750g

10160567 LIFEBUOY XBC Bảo vệ vượt trội AW0319 90G 10622324 VIM Tẩy rửa bồn cầu TM hương chanh sả 880ML

10160568 LIFEBUOY XBC chăm sóc da AW0319 90G 10622325 VIM Tẩy rửa bồn cầu TM hoa oải hương 475ML

10160576 LUX-Sữa tắm trắng mịn 530G 10622327
SUNLIGHT Nước lau sàn TD HGTHIENTHAO R0119 

12X1KG

10160777 LIFEBUOY Gel RTay khô Bảo vệ vượt trội 100ml 10622329
SUNLIGHT Nước lau sàn TD HG HDIENVY R0119 

12X1KG

10209672 SUNSILK Dầu Xả dưỡng Dài Mượt 170g 10622332
SUNLIGHT Nước lau sànS TD HG HLILY R0119 

12X1KG

10224970 OMO N.giặt  Matic sáng màu 2.4kg 10622333
SUNLIGHT Nước lau sàn TD HG HLILY R0119 

3X3.8KG

10224971 OMO N.giặt  Matic sáng màu túi  2.4kg 10622336
SUNLIGHT Nước lau sàn THIENNHIEN RE0119 

12X1KG

10229273 P/S BCĐR Charcoal 10622338 SUNLIGHT Nước lau sàn THIEN NHIEN 3X3.6KG

10229274 P/S Bộ 2 BCĐR Charcoal 10623454 KNORR Xốt nêm thịt heo 12 CHAI 240G

10234359 P/S BCĐR lông tơ sạch hiệu quả 10623456 KNORR Xốt nêm thịt gà 12 CHAI 240G

10236111 CLOSEUP Kem đánh răng hương bạc hà 230g 10624424 COMFORT Nước xả nước hoa t.n sofia chai 800ml

10236113 CLOSEUP Kem đánh răng hương lộc đề 230g 10624425 COMFORT Nước xả nước hoa t.n bella chai 800ml

10236260 HAZELINE SRM nghệ và kiwi 100g 10624428 COMFORT Nước xả nước hoa t.n sofia túi 1,5L

10236261 HAZELINE SRM nghệ và kiwi 50g 10624429 COMFORT Nước xả nước hoa t.n bella túi 1,5L

10236265 OMO NG máy da nhạy cảm chai 2.4kg 10624431 COMFORT Nước xả nước hoa t.n lillie túi 1,5L

10236266 OMO NG máy da nhạy cảm túi 2.4kg 10624433 COMFORT Nước xả nước hoa t.n bella túi 2,4L

10236271 OMO NG máy cửa trước chai 4.2kg 10625557 DOVE Dầu xả Dưỡng dày tự nhiên 335G

10236275 OMO NG máy cửa trên chai 2.7kg 10625558 DOVE Dầu gội Dưỡng dày tự nhiên 650G

10236279 OMO NG máy cửa trên túi 1.7kg 10625561 DOVE Dầu gội Dưỡng óng tự nhiên 650G

10236281 HAZELINE SRM matcha và lựu đỏ 50g 10625562 DOVE Dầu gội Dưỡng chắc khỏe tự nhiên 340G
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10237334 P/S BCĐR trẻ em 2-6 tuổi 10625563 DOVE Dầu xả Dưỡng chắc khỏe tự nhiên 335G

10237335 P/S BCĐR trẻ em 7+ tuổi 10626198 VIM Tẩy toilet xanh biển 900 ml

10305666 VIM.CB(Tẩy bc chanh 750ml+Nước rửa chén SL250g)*8 10626464 OMO bột giặt tdt nồng nàn vàng 4kg

10307148 P/S BCĐR Lông tơ mềm mại 10626470 VIM Tẩy toilet xanh biển 500ml

10311516 CLOSEUP Kem đánh răng hương lộc đề 140G 10627999 SUNSILK Dầu xả D.Ngăn rụng tóc VVNH 320G

10311517 Surf. NG cỏ hoa diệu kỳ túi 1,8kg*6 10628191 OMO Nước giặt máy bền đẹp cửa trước chai 2,3 kg

10311522 Axe XNM toàn thân black 150ml*12 10628192 OMO Nước giặt máy bền đẹp cửa trước túi 2,3 kg

10315195 HAZELINE ST yến mạch dâu tằm 1,2kg 10628195 OMO Nước giặt máy bền đẹp cửa trên túi 2,3 kg

10315196 HAZELINE ST matcha lựu đỏ 1,2kg 10628196 OMO Nước giặt comfort tdt c.trên chai 2,3kg

10315197 HAZELINE ST yến mạch dâu tằm 700g 10628197 OMO Nước giặt comfort tdt c.trên túi 2,3 kg

10315200 HAZELINE ST matcha lựu đỏ túi 1kg 10628200 OMO Nước giặt máy dịu nhẹ trên da chai 2,3 kg

10315713 COMFORT NX n.hoa t.nhiên h.hồng 800ml 10628201 OMO Nước giặt máy dịu nhẹ trên da túi 2,3 kg

10321180 DOVE HQ ST nuôi dưỡng sâuu 530G 10628207 SURF Bột giặt nước hoa quyến rũ 5,5 kg

10321213 OMO B.giặt COMFORT t.d.thơm 720g 10628212 SEVENTH Nước giặt fresh lavender 2L

10629915 DOVE Sữa tắm căng bóng sáng mịn 530g 10628533 HAZELINE Sữa rửa mặt DS Matcha Lựu đỏ 50G

10638286 DOVE HQ Sữa tắm dưỡng ẩm chuyên sâu 530g 10628534 HAZELINE Sữa rửa mặt Ngừa mụn DS Nghệ Kiwi 50G

10638291 CLEAR HQ Dầu gội thảo dược 630g 10628537 HAZELINE Sữa rửa mặt Ngừa mụn DS Nghệ Kiwi 100G

10638822 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh chai 750g 10628545 CLEAR Dầu gội Mát lạnh Bạc hà 170G

10638825 SUNLIGHT Nước rửa chén chanh túi 750g 10628546 CLEAR Dầu gội Mát lạnh Bạc hà 340G

10638828 CIF Kem tẩy đa năng 690g 10628548 CLEAR Dầu gội Mát lạnh Bạc Hà 630G

10638842 P/S Kem đánh răng Ngừa sâu răng Vtrội 240G 10628549 CLEAR Dầu gội Hoa Anh Đào 630G

10628550 CLEAR Dầu gội Thảo dược 630G
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